
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƢỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

 (Điều chỉnh và bổ sung) 

      

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang 

2. Địa chỉ: Đường Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở KB,CB: 24/24 giờ theo quy định của pháp luật 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

 

TT Họ và tên 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn 

Thời gian đăng kí hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

1 
Nguyễn Thị 

Ngọc Hà  

007348/B

G-CCHN 

KB,CB  Nội 

khoa 

Mùa hè (sáng 6h45h đến 

11h30, chiều 13h30 đến 

16h45); Mùa đông (sáng 7h15 

đến 12h, chiều 13giờ 15 đến 

16giờ 30) các ngày 

T2T3T4T5T6 hàng tuần và 

theo quy định của pháp luật 

PTP 

QLCLBV; 

50% bàn khám 

Tim mạch 

thuộc khoa 

Khám bệnh 

2 
Chu Thị 

Hường 

001305/B

G-CCHN 

KB, CB Nội 

khoa  

Mùa hè (sáng 6h45h đến 

11h30, chiều 13h30 đến 

16h45); Mùa đông (sáng 7h15 

đến 12h, chiều 13giờ 15 đến 

16giờ 30) các ngày 

T2T3T4T5T6 hàng tuần và 

theo quy định của pháp luật 

Phó trưởng 

khoa Nội tổng 

hợp; phân công 

50% Bàn khám 

Nội tổng hợp 

thuộc khoa KB 

3 
Nguyễn 

Hồng Vân 

0002690/

BG-

CCHN 

KB, CB Nội 

khoa  

Mùa hè (sáng 6h45h đến 

11h30, chiều 13h30 đến 

16h45); Mùa đông (sáng 7h15 

đến 12h, chiều 13giờ 15 đến 

16giờ 30) các ngày 

T2T3T4T5T6 hàng tuần và 

theo quy định của pháp luật 

Bác sĩ khoa 

Nội tổng hợp; 

phân công Bàn 

khám Nội tổng 

hợp thuộc khoa 

KB 

4 
Nguyễn 

Đức Thắng   

007190/B

G-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Nội khoa 

Mùa hè (sáng 6h45h đến 

11h30, chiều 13h30 đến 

16h45); Mùa đông (sáng 7h15 

đến 12h, chiều 13giờ 15 đến 

16giờ 30) các ngày 

T2T3T4T5T6 hàng tuần và 

theo quy định của pháp luật 

Bác sĩ khoa 

Nội tổng hợp; 

phân công Bàn 

khám Nội tổng 

hợp thuộc khoa 

KB 

5 
Đào Thị 

Thu Hường 

005693/B

G-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Nội khoa 

Mùa hè (sáng 6h45h đến 

11h30, chiều 13h30 đến 

16h45); Mùa đông (sáng 7h15 

đến 12h, chiều 13giờ 15 đến 

16giờ 30) các ngày 

T2T3T4T5T6 hàng tuần và 

theo quy định của pháp luật 

Bác sĩ khoa 

Nội tổng hợp 

phân công 

50% bàn khám 

Nội tổng hợp 

thuộc khoa 

Khám bệnh 



6 
Nguyễn Thị 

Mai Hoa 

0002513/

BG-

CCHN 

Thực hiện 

theo QĐ số 

41/2005/QĐ

-BNV ngày 

22/4/2005 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h); Mùa 

đông (sáng 7h30 đến 12h, 

chiều 13h đến 16h30) các ngày 

T2T3T4T5T6 hàng tuần và 

theo quy định của pháp luật 

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

Nội tổng hợp 

7 
Phạm Hồng 

Trường  

0003227/

BG-

CCHN 

KB,CB CK 

Nội khoa 

Mùa hè (sáng 6h45h đến 

11h30, chiều 13h30 đến 

16h45); Mùa đông (sáng 7h15 

đến 12h, chiều 13giờ 15 đến 

16giờ 30) các ngày 

T2T3T4T5T6 hàng tuần và 

theo quy định của pháp luật 

PTK Nội Tiêu 

hoá; phân công 

bàn khám Nội 

Tiêu hóa thuộc 

khoa KB 

8 
Hà Văn 

Huỳ 

001307/B

G-CCHN 

KB, CB Nội 

khoa không 

làm thủ 

thuật CK 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h); Mùa 

đông (sáng 7h30 đến 12h, 

chiều 13h đến 16h30) các ngày 

T2T3T4T5T6 hàng tuần và 

theo quy định của pháp luật 

Phó trưởng 

khoa Nội Tiêu 

hoá; tăng 

cường bàn 

khám Nội Tiêu 

hóa khi có yêu 

cầu 

9 
Nguyễn 

Văn Khánh 

002212/B

G-CCHN 

KB,CB CK 

Hồi sức cấp 

cứu 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h); Mùa 

đông (sáng 7h30 đến 12h, 

chiều 13h đến 16h30) các ngày 

T2T3T4T5T6 hàng tuần và 

theo quy định của pháp luật 

Bác sĩ khoa 

Nội Tiêu hoá 

10 
Nguyễn 

Văn Kính 

001325/B

G-CCHN 

KB, CB CK 

Nội 

Mùa hè (sáng 6h45h đến 

11h30, chiều 13h30 đến 

16h45); Mùa đông (sáng 7h15 

đến 12h, chiều 13giờ 15 đến 

16giờ 30) các ngày 

T2T3T4T5T6 hàng tuần và 

theo quy định của pháp luật 

Phó trưởng 

khoa Nội Thần 

kinh cơ xương 

khớp; phân 

công bàn khám 

Thần kinh Cơ 

Xương Khớp 

thuộc khoa KB 

11 
Phạm Thị 

Lý 

002263/B

G-CCHN 

KB,CB CK 

Nội Tim 

mạch 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h); Mùa 

đông (sáng 7h30 đến 12h, 

chiều 13h đến 16h30) các ngày 

T2T3T4T5T6 hàng tuần và 

theo quy định của pháp luật 

Bác sĩ khoa 

Nội tim mạch 

12 
Nguyễn Thị 

Thành 

002238/B

G-CCHN 

KB,CB CK 

Nội Tim 

mạch 

Mùa hè (sáng 6h45h đến 

11h30, chiều 13h30 đến 

16h45); Mùa đông (sáng 7h15 

đến 12h, chiều 13giờ 15 đến 

16giờ 30) các ngày 

T2T3T4T5T6 hàng tuần và 

theo quy định của pháp luật 

Phó trưởng 

khoa Nội tim 

mạch; phân 

công bàn khám 

Nội tim mạch 

thuộc khoa KB 



13 
Nguyễn Thị 

Hảo  

002218/B

G-CCHN 

KB,CB nội 

khoa  

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h); Mùa 

đông (sáng 7h30 đến 12h, 

chiều 13h đến 16h30) các ngày 

T2T3T4T5T6 hàng tuần và 

theo quy định của pháp luật 

Bác sĩ khoa 

Nội tim mạch; 

tăng cường bàn 

khám Tim 

mạch khi có 

yêu cầu 

14 
Ong Thị 

Minh Hoa 

0002782/

BG-

CCHN 

KB,CB CK 

Hồi sức cấp 

cứu 

Mùa hè (sáng 6h45h đến 

11h30, chiều 13h30 đến 

16h45); Mùa đông (sáng 7h15 

đến 12h, chiều 13giờ 15 đến 

16giờ 30) các ngày 

T2T3T4T5T6 hàng tuần và 

theo quy định của pháp luật 

Bác sĩ khoa Nội 

tim mạch; phân 

công bàn khám 

Nội tim mạch 

thuộc khoa KB 

về khoa từ 

04/12/2023 đến 

02/01/2024 tiếp 

tục tại bàn khám 

Tim mạch 

15 
Hoàng Thị 

Hằng 

005688/B

G-CCHN 

KB,CB CK 

Nội 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h); Mùa 

đông (sáng 7h30 đến 12h, 

chiều 13h đến 16h30) các ngày 

T2T3T4T5T6 hàng tuần và 

theo quy định của pháp luật 

Bác sĩ khoa 

Nội tim mạch 

16 
Nguyễn 

Quang Hiếu 

008077/B

G-CCHN 

KB,CB hệ 

Nội Nhi 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h); Mùa 

đông (sáng 7h30 đến 12h, 

chiều 13h đến 16h30) các ngày 

T2T3T4T5T6 hàng tuần và 

theo quy định của pháp luật 

Bác sĩ khoa 

Nội tim mạch 

17 Vũ Thị Hảo 
002257/B

G-CCHN 

KB,CB CK 

Nội Hô hấp 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h); Mùa 

đông (sáng 7h30 đến 12h, 

chiều 13h đến 16h30) các ngày 

T2T3T4T5T6 hàng tuần và 

theo quy định của pháp luật 

Bác sĩ khoa Hô 

hấp; phân công 

tăng cường bàn 

khám Nội Hô 

hấp khi có yêu 

cầu 

18 
Nguyễn Thị 

Vân 

0003243/

BG-

CCHN 

KB,CB nội 

khoa 

Mùa hè (sáng 6h45h đến 

11h30, chiều 13h30 đến 

16h45); Mùa đông (sáng 7h15 

đến 12h, chiều 13giờ 15 đến 

16giờ 30) các ngày 

T2T3T4T5T6 hàng tuần và 

theo quy định của pháp luật 

Bác sĩ khoa Hô 

hấp; phân công 

bàn khám Nội 

Hô hấp thuộc 

khoa KB 

19 
Nguyễn Sỹ 

An 

002198/B

G-CCHN 

KB,CB CK 

Ngoại 

(UB); CK 

Ngoại 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h); Mùa 

đông (sáng 7h30 đến 12h, 

chiều 13h đến 16h30) các ngày 

T2T3T4T5T6 hàng tuần và 

theo quy định của pháp luật 

Trưởng khoa 

Ngoại tổng 

hợp 

20 
Nguyễn 

Trọng Thức 

007352/B

G-CCHN 

KB,CB CK 

Ngoại 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h); Mùa 

đông (sáng 7h30 đến 12h, 

chiều 13h đến 16h30) các ngày 

T2T3T4T5T6 hàng tuần và 

theo quy định của pháp luật 

Bác sĩ khoa 

Ngoại tổng 

hợp 



21 
Nguyễn 

Thạch Hải 

0002996/

BG-

CCHN 

KB,CB CK 

Ngoại 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h); Mùa 

đông (sáng 7h30 đến 12h, 

chiều 13h đến 16h30) các ngày 

T2T3T4T5T6 hàng tuần và 

theo quy định của pháp luật 

Bác sĩ khoa 

Ngoại Lồng 

ngực - Chỉnh 

hình - Bỏng; 

tăng cường bàn 

khám Ngoại 

Chấn thương - 

Lồng ngực - 

Chỉnh hình - 

Bỏng thuộc 

khoa Khám 

bệnh khi có yêu 

cầu 

22 
Trần Nhật 

Hùng  

002281/B

G-CCHN 

KB,CB CK 

Ngoại; 

Ngoại tiêu 

hóa, tiết 

niệu 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h); Mùa 

đông (sáng 7h30 đến 12h, 

chiều 13h đến 16h30) các ngày 

T2T3T4T5T6 hàng tuần và 

theo quy định của pháp luật 

Trưởng khoa 

Ngoại Tiêu 

hóa 

23 
Dương Sơn 

Tùng 

006511/B

G-CCHN 

KB,CB CK 

Ngoại tổng 

hợp 

Mùa hè (sáng 6h45h đến 

11h30, chiều 13h30 đến 

16h45); Mùa đông (sáng 7h15 

đến 12h, chiều 13giờ 15 đến 

16giờ 30) các ngày 

T2T3T4T5T6 hàng tuần và 

theo quy định của pháp luật 

Bác sĩ khoa 

Ngoại Tiêu 

hoá; phân công  

bàn khám 

Ngoại Tổng 

hợp thuộc khoa 

Khám bệnh 

24 
Lương Thị 

Thoa 

0002564/

BG-

CCHN 

Thực hiện 

theo QĐ số 

41/2005/QĐ

-BNV ngày 

22/4/2005 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h); Mùa 

đông (sáng 7h30 đến 12h, 

chiều 13h đến 16h30) các ngày 

T2T3T4T5T6T7 hàng tuần và 

theo quy định của pháp luật 

Điều dưỡng 

khoa  Ngoại 

Tiêu hoá 

25 
Nguyễn 

Văn Hà 

0026317/

BYT-

CCHN 

KB, CB 

Chuyên 

khoa Ngoại 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h); Mùa 

đông (sáng 7h30 đến 12h, 

chiều 13h đến 16h30) các ngày 

T2T3T4T5T6 hàng tuần và 

theo quy định của pháp luật 

Bác sĩ khoa 

Ngoại Tiêu 

hoá; phân công 

tăng cường bàn 

khám Ngoại 

Tổng hợp khi 

có yêu cầu 

26 

Nguyễn 

Văn 

Nguyên 

001349/B

G-CCHN 

KB,CB CK 

Ngoại 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h); Mùa 

đông (sáng 7h30 đến 12h, 

chiều 13h đến 16h30) các ngày 

T2T3T4T5T6 hàng tuần và 

theo quy định của pháp luật 

Phó trưởng 

khoa Ngoại 

Thận - Tiết 

niệu - Nam 

học;tăng 

cường bàn 

khám Ngoại 

thận - tiết niệu 

khi có yêu cầu 



27 
Đoàn Sơn 

Tùng 

005680/B

G-CCHN 

KB,CB CK 

Ngoại 

Mùa hè (sáng 6h45h đến 

11h30, chiều 13h30 đến 

16h45); Mùa đông (sáng 7h15 

đến 12h, chiều 13giờ 15 đến 

16giờ 30) các ngày 

T2T3T4T5T6 hàng tuần và 

theo quy định của pháp luật 

Bác sĩ khoa 

Ngoại Thận - 

Tiết niệu - Nam 

học; phân công  

bàn khám Ngoại 

Thận – Tiết niệu 

thuộc khoa KB 

28 
Lê Trung 

Hiếu 

043875/B

YT-

CCHN 

KB,CB CK 

Ngoại 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h); Mùa 

đông (sáng 7h30 đến 12h, 

chiều 13h đến 16h30) các ngày 

T2T3T4T5T6 hàng tuần và 

theo quy định của pháp luật 

Bác sĩ khoa 

Ngoại Thận - 

Tiết niệu - 

Nam học; tăng 

cường bàn 

khám Ngoại 

Thận – Tiết 

niệu khi có yêu 

cầu 

29 
Hà Đăng 

Định  

002284/B

G-CCHN 

KB,CB CK 

Ngoại; 

Ngoại chấn 

thương, 

điều trị 

bỏng, phẫu 

thuật tạo 

hình. 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h); Mùa 

đông (sáng 7h30 đến 12h, 

chiều 13h đến 16h30) các ngày 

T2T3T4T5T6 hàng tuần và 

theo quy định của pháp luật 

Bác sĩ khoa 

Ngoại chấn 

thương 

30 
Nguyễn 

Văn Trường 

006510/B

G-CCHN 

KB,CB CK  

Ngoại chấn 

thương 

Mùa hè (sáng 6h45h đến 

11h30, chiều 13h30 đến 

16h45); Mùa đông (sáng 7h15 

đến 12h, chiều 13giờ 15 đến 

16giờ 30) các ngày 

T2T3T4T5T6 hàng tuần và 

theo quy định của pháp luật 

Bác sĩ khoa 

Ngoại chấn 

thương; phân 

công bàn khám 

Ngoại Chấn 

thương - Lồng 

ngực - Chỉnh 

hình - Bỏng 

thuộc khoa KB 

31 

Nguyễn 

Mạnh 

Tuyên 

001089/P

T-CCHN 

KB, CB đa 

khoa 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h); Mùa 

đông (sáng 7h30 đến 12h, 

chiều 13h đến 16h30) các ngày 

T2T3T4T5T6 hàng tuần và 

theo quy định của pháp luật 

Bác sĩ khoa 

Ngoại Thần 

kinh; tăng 

cường bàn 

khám Ngoại 

Thần kinh sọ 

não khi có yêu 

cầu 

32 

Nguyễn 

Khánh 

Trình 

0003413/

BG-

CCHN 

KB,CB CK 

Ngoại 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h); Mùa 

đông (sáng 7h30 đến 12h, 

chiều 13h đến 16h30) các ngày 

T2T3T4T5T6 hàng tuần và 

theo quy định của pháp luật 

Bác sĩ khoa 

Ngoại Thần 

kinh 

33 
Nguyễn 

Văn Khoa 

007071/B

G-CCHN 

KB, CB CK 

Ngoại Thần 

kinh 

Mùa hè (sáng 6h45h đến 

11h30, chiều 13h30 đến 

16h45); Mùa đông (sáng 7h15 

đến 12h, chiều 13giờ 15 đến 

16giờ 30) các ngày 

T2T3T4T5T6 hàng tuần và 

Bác sĩ khoa 

Ngoại Thần 

kinh; phân 

công bàn khám 

Ngoại Thần 

kinh sọ não 



theo quy định của pháp luật thuộc khoa KB 

34 
Vũ Thị Bích 

Thảo 

0002518/

BG-

CCHN 

Thực hiện 

theo QĐ số 

41/2005/QĐ

-BNV ngày 

22/4/2005 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h); Mùa 

đông (sáng 7h30 đến 12h, 

chiều 13h đến 16h30) các ngày 

T2T3T4T5T6 hàng tuần và 

theo quy định của pháp luật 

Điều dưỡng 

trưởng khoa  

Cấp cứu 

35 
Nguyễn 

Văn Hà 

002242/B

G-CCHN 

Kb,CB CK 

Nội truyền 

nhiễm 

Mùa hè (sáng 6h45h đến 

11h30, chiều 13h30 đến 

16h45); Mùa đông (sáng 7h15 

đến 12h, chiều 13giờ 15 đến 

16giờ 30) các ngày 

T2T3T4T5T6 hàng tuần và 

theo quy định của pháp luật 

Phó Giám đốc 

Trung tâm 

Bệnh nhiệt đới; 

phân công bàn 

khám Truyền 

nhiễm thuộc 

khoa KB 

36 
Nguyễn Thị 

Thùy 

001284/B

G-CCHN 

KB,CB CK 

Nội 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h); Mùa 

đông (sáng 7h30 đến 12h, 

chiều 13h đến 16h30) các ngày 

T2T3T4T5T6 hàng tuần và 

theo quy định của pháp luật 

Phó Giám đốc 

Trung tâm 

Bệnh nhiệt đới; 

tăng cường bàn 

khám Truyền 

nhiễm khi có 

yêu cầu 

37 
Nguyễn Thị 

Hòa 

002246/B

G-CCHN 

Kb,CB CK 

Nội truyền 

nhiễm 

Mùa hè (sáng 6h45h đến 

11h30, chiều 13h30 đến 

16h45); Mùa đông (sáng 7h15 

đến 12h, chiều 13giờ 15 đến 

16giờ 30) các ngày 

T2T3T4T5T6 hàng tuần và 

theo quy định của pháp luật 

Bác sĩ  Trung 

tâm Bệnh nhiệt 

đới; phân công 

50% bàn khám 

Truyền nhiễm 

thuộc khoa KB 

38 
Nguyễn Thị 

Hương 

002244/B

G-CCHN 

KB,CB Nội 

khoa không 

làm thủ 

thuật CK 

Mùa hè (sáng 6h45h đến 

11h30, chiều 13h30 đến 

16h45); Mùa đông (sáng 7h15 

đến 12h, chiều 13giờ 15 đến 

16giờ 30) các ngày 

T2T3T4T5T6 hàng tuần và 

theo quy định của pháp luật 

Bác sĩ  Trung 

tâm Bệnh nhiệt 

đới; phân công 

50% bàn khám 

Truyền nhiễm 

thuộc khoa KB 

39 
Đinh Thị 

Chanh 

006936/B

G-CCHN 

KB,CB CK 

Nội truyền 

nhiễm 

Mùa hè (sáng 6h45h đến 

11h30, chiều 13h30 đến 

16h45); Mùa đông (sáng 7h15 

đến 12h, chiều 13giờ 15 đến 

16giờ 30) các ngày 

T2T3T4T5T6 hàng tuần và 

theo quy định của pháp luật 

Bác sĩ  Trung 

tâm Bệnh nhiệt 

đới; phân công 

bàn khám 

Truyền nhiễm 

thuộc khoa KB 



40 

Trương 

Quang 

Chiến 

0003425/

BG-

CCHN 

KB,CB CK 

Nội 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h); Mùa 

đông (sáng 7h30 đến 12h, 

chiều 13h đến 16h30) các ngày 

T2T3T4T5T6 hàng tuần và 

theo quy định của pháp luật 

Bác sĩ  Trung 

tâm Bệnh nhiệt 

đới; tăng 

cường bàn 

khám Truyền 

nhiễm khi có 

yêu cầu 

41 
Nguyễn Thị 

Thu Hà  

009027/B

G-CCHN 

KB,CB Nội 

khoa 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h); Mùa 

đông (sáng 7h30 đến 12h, 

chiều 13h đến 16h30) các ngày 

T2T3T4T5T6 hàng tuần và 

theo quy định của pháp luật 

Bác sĩ  Trung 

tâm Bệnh nhiệt 

đới; tăng 

cường bàn 

khám Truyền 

nhiễm khi có 

yêu cầu 

42 

Nguyễn Thị 

Phương 

Hoa 

0002501/

BG-

CCHN 

Thực hiện 

theo QĐ số 

41/2005/QĐ

-BNV ngày 

22/4/2005 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h); Mùa 

đông (sáng 7h30 đến 12h, 

chiều 13h đến 16h30) các ngày 

T2T3T4T5T6 hàng tuần và 

theo quy định của pháp luật 

Điều dưỡng 

trưởng Trung 

tâm Bệnh nhiệt 

đới 

43 
Phạm Thị 

Huyền 

002235/B

G-CCHN 

KB,CB CK 

Da liễu 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h); Mùa 

đông (sáng 7h30 đến 12h, 

chiều 13h đến 16h30) các ngày 

T2T3T4T5T6 hàng tuần và 

theo quy định của pháp luật 

Phó trưởng 

khoa Da liễu; 

tăng cường bàn 

khám Da liễu 

khi có yêu cầu 

44 
Ngô Thị 

Hoa 

001286/B

G-CCHN 

KB,CB CK 

Da liễu 

Mùa hè (sáng 6h45h đến 

11h30, chiều 13h30 đến 

16h45); Mùa đông (sáng 7h15 

đến 12h, chiều 13giờ 15 đến 

16giờ 30) các ngày 

T2T3T4T5T6 hàng tuần và 

theo quy định của pháp luật 

Bác sĩ khoa Da 

liễu; Phân 

công bàn khám 

Da liễu thuộc 

khoa KB 

45 
Nguyễn Thị 

Nhung 

0004964/

BG-

CCHN 

KB,CB hệ 

Nội Nhi 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h); Mùa 

đông (sáng 7h30 đến 12h, 

chiều 13h đến 16h30) các ngày 

T2T3T4T5T6 hàng tuần và 

theo quy định của pháp luật 

Bác sĩ khoa 

Nhi; phân công 

tăng cường bàn 

khám Nhi khi 

có yêu cầu 

46 
Vi Ngọc 

Linh 

008072/B

G-CCHN 

KB,CB CK 

nhi 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h); Mùa 

đông (sáng 7h30 đến 12h, 

chiều 13h đến 16h30) các ngày 

T2T3T4T5T6 hàng tuần và 

theo quy định của pháp luật 

Bác sĩ khoa 

Nhi; phân công 

tăng cường bàn 

khám Nhi khi 

có yêu cầu 

47 
Thân Thị 

Ngọc Ánh 

005692/B

G-CCHN 

KB, CB CK 

Nội; Bổ 

sung CK 

Nhi 

Mùa hè (sáng 6h45h đến 

11h30, chiều 13h30 đến 

16h45); Mùa đông (sáng 7h15 

đến 12h, chiều 13giờ 15 đến 

16giờ 30) các ngày 

T2T3T4T5T6 hàng tuần và 

theo quy định của pháp luật 

Bác sĩ khoa 

Nhi; phân công 

bàn khám Nhi 

thuộc khoa 

Khám bệnh 



48 
Nguyễn Thị 

Phương  

002251/B

G-CCHN 

KB,CB CK 

Tai Mũi 

Họng 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h); Mùa 

đông (sáng 7h30 đến 12h, 

chiều 13h đến 16h30) các ngày 

T2T3T4T5T6 hàng tuần và 

theo quy định của pháp luật 

Bác sĩ khoa 

Tai mũi họng; 

Phân công tăng 

cường bàn 

khám Tai Mũi 

Họng khi có 

yêu cầu  

49 
Trần Văn 

Quang 

001863/B

G-CCHN 

KB,CB CK 

TMH; 

chuyên 

khoa Ngoại 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h); Mùa 

đông (sáng 7h30 đến 12h, 

chiều 13h đến 16h30) các ngày 

T2T3T4T5T6 hàng tuần và 

theo quy định của pháp luật 

Bác sĩ khoa 

Tai mũi họng; 

Phân công tăng 

cường bàn 

khám Tai Mũi 

Họng khi có 

yêu cầu  

50 
Lê Quang 

Chung  

001287/B

G-CCHN 

KB,CB CK 

TMH 

Mùa hè (sáng 6h45h đến 

11h30, chiều 13h30 đến 

16h45); Mùa đông (sáng 7h15 

đến 12h, chiều 13giờ 15 đến 

16giờ 30) các ngày 

T2T3T4T5T6 hàng tuần và 

theo quy định của pháp luật 

Bác sĩ khoa 

Tai mũi họng; 

Phân công bàn 

khám Tai Mũi 

Họng thuộc 

khoa Khám 

bệnh 

51 Tạ Thị Sửu 
001484/B

G-CCHN 

Thực hiện 

theo QĐ số 

41/2005/QĐ

-BNV ngày 

22/4/2005 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h); Mùa 

đông (sáng 7h30 đến 12h, 

chiều 13h đến 16h30) các ngày 

T2T3T4T5T6 hàng tuần và 

theo quy định của pháp luật 

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

Tai mũi họng 

52 
Nguyễn 

Đức Tuyển 

002321/B

G-CCHN 

KB, CB CK 

Răng Hàm 

Mặt 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h); Mùa 

đông (sáng 7h30 đến 12h, 

chiều 13h đến 16h30) các ngày 

T2T3T4T5T6 hàng tuần và 

theo quy định của pháp luật 

Bác sĩ khoa 

Răng hàm mặt; 

phân công tăng 

cường bàn khám 

Răng Hàm Mặt 

khi có yêu cầu 

53 
Đỗ Thị 

Hương Liên 

005497/B

G-CCHN 

KB,CB CK 

Răng Hàm 

Mặt 

Mùa hè (sáng 6h45h đến 

11h30, chiều 13h30 đến 

16h45); Mùa đông (sáng 7h15 

đến 12h, chiều 13giờ 15 đến 

16giờ 30) các ngày 

T2T3T4T5T6 hàng tuần và 

theo quy định của pháp luật 

Bác sĩ khoa 

Răng hàm mặt; 

phân công bàn 

khám Răng 

Hàm Mặt thuộc 

khoa KB 

54 
Lương Thị 

Dung 

007960/B

G-CCHN 

KB,CB CK 

Răng Hàm 

Mặt 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h); Mùa 

đông (sáng 7h30 đến 12h, 

chiều 13h đến 16h30) các ngày 

T2T3T4T5T6 hàng tuần và 

theo quy định của pháp luật 

Bác sĩ khoa 

Răng hàm mặt; 

phân công tăng 

cường bàn khám 

Răng Hàm Mặt 

khi có yêu cầu 

55 
Nguyễn 

Thanh Tùng 

000178/B

G-CCHN 

KB,CB CK 

Mắt 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h); Mùa 

đông (sáng 7h30 đến 12h, 

chiều 13h đến 16h30) các ngày 

T2T3T4T5T6 hàng tuần và 

theo quy định của pháp luật 

Phó trưởng 

khoa Mắt; tăng 

cường bàn 

khám Mắt khi 

có yêu cầu 



56 
Giáp Văn 

Cương 

002091/B

G-CCHN 

KB,CB CK 

Mắt 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h); Mùa 

đông (sáng 7h30 đến 12h, 

chiều 13h đến 16h30) các ngày 

T2T3T4T5T6 hàng tuần và 

theo quy định của pháp luật 

Bác sĩ khoa 

Mắt 

57 
Trần Trung 

Hiếu 

0004287/

BG-

CCHN 

KB,CB CK 

Mắt 

Mùa hè (sáng 6h45h đến 

11h30, chiều 13h30 đến 

16h45); Mùa đông (sáng 7h15 

đến 12h, chiều 13giờ 15 đến 

16giờ 30) các ngày 

T2T3T4T5T6 hàng tuần và 

theo quy định của pháp luật 

Bác sĩ khoa 

Mắt; phân 

công bàn khám 

Mắt thuộc 

khoa Khám 

bệnh 

58 
Đỗ Thị Kim 

Ngân 

033436/B

YT-

CCHN 

KBCB bằng 

YHCT 

không dùng 

thuốc; Bổ 

sung KBCB 

bằng YHCT  

phối hợp 

chuyên 

khoa PHCN 

Mùa hè (sáng 6h45h đến 

11h30, chiều 13h30 đến 

16h45); Mùa đông (sáng 7h15 

đến 12h, chiều 13giờ 15 đến 

16giờ 30) các ngày 

T2T3T4T5T6 hàng tuần và 

theo quy định của pháp luật 

Bác sĩ khoa 

Vật lý trị liệu - 

PHCN; phân 

công 50% bàn 

khám Phục hồi 

chức năng 

thuộc khoa 

Khám bệnh 

59 
Nguyễn 

Văn Hùng 

0004989/

BG-

CCHN 

KB,CB CK 

Ngoại tiêu 

hóa, tiết 

niệu 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h); Mùa 

đông (sáng 7h30 đến 12h, 

chiều 13h đến 16h30) các ngày 

T2T3T4T5T6 hàng tuần và 

theo quy định của pháp luật 

Bác sĩ Khoa 

Khám CB theo 

yêu cầu; tăng 

cường bàn 

khám Ngoại 

tổng hợp khi 

có yêu cầu 

60 
Vũ Đức 

Nam  

006054/B

G-CCHN 

KB,CB CK 

ngoaị 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h); Mùa 

đông (sáng 7h30 đến 12h, 

chiều 13h đến 16h30) các ngày 

T2T3T4T5T6 hàng tuần và 

theo quy định của pháp luật 

Bác sĩ Khoa 

Khám CB theo 

yêu cầu; tăng 

cường bàn 

khám Ngoại 

tổng hợp khi 

có yêu cầu 

61 Lê Hồng Hà 
005691/B

G-CCHN 

KB,CB 

chuyên 

khoa ngoại 

Mùa hè (sáng 6h45h đến 

11h30, chiều 13h30 đến 

16h45); Mùa đông (sáng 7h15 

đến 12h, chiều 13giờ 15 đến 

16giờ 30) các ngày 

T2T3T4T5T6 hàng tuần và 

theo quy định của pháp luật 

Bác sĩ  Khoa 

Khám CB theo 

yêu cầu; phân 

công bàn khám 

Ngoại Tổng 

hợp 

62 
Hoàng Thị 

Phương 

0004988/

BG-

CCHN 

KB,CB 

chuyên 

khoa Nội 

Tim mạch 

Mùa hè (sáng 6h45h đến 

11h30, chiều 13h30 đến 

16h45); Mùa đông (sáng 7h15 

đến 12h, chiều 13giờ 15 đến 

16giờ 30) các ngày 

T2T3T4T5T6 hàng tuần và 

theo quy định của pháp luật 

Bác sĩ khoa 

Nội tim 

mạch; phân 

công bàn 

khám Nội tim 

mạch thuộc 

khoa KB 



63 
Nguyễn 

Văn Thiện 

008469/B

G-CCHN 

Khám 

bệnh, chữa 

bệnh hệ 

Nội - Nhi 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h); Mùa 

đông (sáng 7h30 đến 12h, 

chiều 13h đến 16h30) các ngày 

T2T3T4T5T6 hàng tuần và 

theo quy định của pháp luật 

Bác sĩ khoa 

Cấp cứu 

64 
Nguyễn 

Văn Chữ 

009242/B

G-CCHN 

Khám 

bệnh, chữa 

bệnh đa 

khoa 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h); Mùa 

đông (sáng 7h30 đến 12h, 

chiều 13h đến 16h30) các ngày 

T2T3T4T5T6 hàng tuần và 

theo quy định của pháp luật 

Bác sĩ khoa 

Ngoại Thần 

kinh 

65 

Nguyễn 

Quang 

Tiến 

006628/B

G-CCHN 

Quy định 

tại thông tư 

liên tịch số 

26/2015/T

TLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015  

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, 

chiều 13h30 đến 17h); Mùa 

đông (sáng 7h30 đến 12h, 

chiều 13h đến 16h30) các ngày 

T2T3T4T5T6 hàng tuần và 

theo quy định của pháp luật 

Điều dưỡng 

khoa Hồi sức 

TCCĐ 

 

 Bắc Giang, ngày 10 tháng 01 năm 2024 

GIÁM ĐỐC 
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